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CTY TNHH THANH THANH SOLAR ENERGY 

TỔNG KHO VẬT TƯ, PHỤ TÙNG  
NƠI MỌI NHU CẦU VỀ ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI  ĐỀU ĐƯỢC ĐÁP ỨNG 

 

Thanh thanh solar energy là trung tâm phân phối  tất cả các 
thiết bị, phụ kiện điện năng lượng mặt  trời  của tất  cả các 
hãng tại  thị  trường việt nam.   

Là đơn vị tổng thầu EPC (tư vấn, khảo sát hiện trường, 
thiết kế, giám sát, thi công, lắp đặt, đấu nối vào hệ thống  
lưới điện EVN, vận hành, bảo  hành, bảo  trì..)  cho các dự án  
điện mặt trời trên mái nhà (solar rooftop) và các dự án, nhà 
máy, trang trại điện năng lượng mặt trời  (solar farm). 

Là đơn vị  tiên phong liên kết  với  các ngân hàng, quỹ tín 
dụng, quỹ cho thuê tài chính để đầu tư hệ thống điện năng  
lượng mặt trời  

Là đơn vị  liên kết với  các hãng bảo hiểm trong nước và nước  
ngoài thực hiện các dịch vụ bảo hiểm cho toàn bộ hệ thống  
điện năng lượng mặt trời . 

Là đại  diện cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài 
triển khai đầu tư 100% và hợp tác đầu tư các dự án về điện 
năng lượng mặt trời . 
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SMA – Đức FRONIUS - Áo ABB - Ý KACO – Đức 
DASS Tech 

Hàn Quốc 

OMNIK – Đức AURORA - Ý OUTBACK – Mỹ 
INGETEAM  
Tây Ban Nha 

SOLAR EDGE 

Israel 

STECA – Đứ REFU– Đức 

 
DIK – Hàn Quốc 

YASKAWA  
Nhật Bản 

ABI SOLAR – Mỹ 

HUAWEI 
Trung Quốc 

SUNGROW  
Trung Quốc 

GOODWE 

Trung Quốc 

INVT 

Trung Quốc 

SOLAX POWER 

Trung Quốc 

GROWATT 

Trung Quốc 

SOLIS  
Trung Quốc 

RENAC 

Trung Quốc 

SENERGY 

Đài Loan 

SOFAR 

Trung Quốc 
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KSTAR 

Trung Quốc 

LITTO 

Trung Quốc 

DELTA 

Đài Loan 

HOPEWIND 

Trung Quốc 
SAJ – Trung Quốc 

AFORE  
Trung Quốc 

ARES 

Trung Quốc 

VOLTRONIC  
Trung Quốc 

DONGYANG E&P  
Hàn Quốc 

CYBERPOWER 
Mỹ 

RENERGY 

Đài Loan 

HEX 

Hàn Quốc 

VELTZ 

 Hàn Quốc 

FSP 

Đài Loan 

MUST 

Trung Quốc 

SCHNIEIDER 

Trung Quốc 

SUNLINK 

Singapore 

HYUNDAI 
Hàn Quốc 

KEHUA 

Trung Quốc 

KOSTAL 

Đức 

KLNE 

Trung Quốc 

SiEL 

UAE 

SOLAR MAX 

Pakistan 

SOCOMEC 

Ý 

TRANERGY 

Trung Quốc 
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SMA – Đức 
SOLAREDGE 

Israel 
BLUESUN 

Trung Quốc 

 ENPHASE 
Mỹ 

Hoymiles   
Trung Quốc 

OMNIK – Đức AE – Đức ABB – Ý 
DELTA  
Đài Loan 

NEP 

Canada 

SEEYES 
Cộng Hòa Séc 

LEAD SOLAR 

Trung Quốc 
AURORA 

Ý 
MAGNUM  

Mỹ 
INVOLAR 
Singapore 

RENESOLAR 

Trung Quốc 

SOLAR PANELS  
Mỹ 

SOLAR TRICITY 

Cộng hòa Ireland. 
ZULERI 

Trung Quốc 

SIEMENS 

Đức 

AP SYSTEM 

Mỹ 

MAYWAH 

Trung Quốc 

MISOLAR 

Trung Quốc 

DEYE 

Trung Quốc 

HEALTHY SUN 

Trung Quốc 
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INVT  
Trung Quốc 

POWTRAN 
Trung Quốc 

NFLIXIN 
Trung Quốc 

FRECON 
Trung Quốc 

VEICHI 
Trung Quốc 

KEWO 
Trung Quốc 

JUMBO 
Trung Quốc 

HBD TECH 
Trung Quốc 

RONOS 
Trung Quốc 

MICNO 
Trung Quốc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHZIRI 
Trung Quốc 

SAKO 

Trung Quốc 

CANWORLD 

Trung Quốc 

SINOVO 

Trung Quốc 

AUBO 

Trung Quốc 
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Hanwha Qcells – 
Hàn Quốc 

AE – Đức 
 (made in China) 

Jinko – Trung Quốc 
Canadian – Canada 

(made in China) 
JA – Trung Quốc 

LG – Hàn Quốc 
Hyundai – Hàn 

Quốc 

Panasonic – Nhật 
(made in Malaysia) 

Rec –  Nauy 
 (made in Singapore) 

Risen – Trung Quốc 

S-Energy – Hàn 
Quốc 

Sharp – Nhật  
(made in China) 

Shinsung E&G  
 Hàn Quốc 

Toshiba – Nhật 
(made in China) 

Trina – Trung Quốc 

SunPower – Mỹ 
(made in China) 

SolarWorld – Đức 
(made in China) 

Longi – Trung Quốc 
ANTARIS – Đức 
(made in China) 

Vsun –  Nhật  
(made in Việt Nam) 
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Talesun – Trung 
Quốc 

Redsun – Mỹ (made 
in Việt Nam) Solar Bright – Úc First Solar – Mỹ  GCL – Trung Quốc 

RECOM – Đức 
(made in China) 

HT – Trung Quốc 
(made in Việt Nam) 

Shunfeng – Trung 
Quốc  

Suntech – Trung 
Quốc 

JSPV – Hàn Quốc 

GreenWing – Trung 
Quốc 

Irex – Việt Nam 
Axitec – Đức (made 

in China) 
Sunergy – Mỹ 

(made in China) 
UKSol – Anh 

 (made in China) 

Lvtopsun – Trung 
Quốc 

Seraphim – Mỹ 
(made in China) 

Powitt – Trung 
Quốc 

Leapton – Nhật 
(made in China) 

Hansol – Hàn Quốc 
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ARM – Trung Quốc Csun – Trung Quốc Kyocera – Nhật Bản Lumos – Mỹ  Rene – Trung Quốc 

Sunedison – Mỹ  Suniva – Mỹ  
Yingli  

Trung Quốc  Grape – Mỹ  Ulica – Trung Quốc 

ADG –  Việt Nam 
Sunova – Đức 

(made in China) 
GPPV – Trung 

Quốc 

Vinasolar  
Việt Nam 

Sunrise   
Trung Quốc 

Silfab – Mỹ Winaico – Đài Loan 
Boviet – Mỹ  

(made in China) 
Solarcity  

Trung Quốc 

Tianma  
Trung Quốc 
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Bát L mái ngói Chân L Thanh nối Kẹp giữa Kẹp cuối 

 

 

Thanh IV Thanh nối Chân L Bát L mái ngói Kẹp nối đất 

Thanh nhôm 
Chân L 

Kẹp sóng tôn clip 
lock 

Hệ khung mái ngói Hệ khung cho bãi xe 

Hệ khung mái tôn Thanh rail 
 

Kẹp giữa 
 

Kẹp cuối Cọc vít mặt đất 

Thanh rail nhôm Chốt nối đất Kẹp giữa Thanh nối giá đỡ Chân L 
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• HỆ THỐNG KHUNG GIÁ ĐỠ/ SOLAR MOUNTING SYSTEM 

 



tts-energy.com.vn 11 

Hệ  trên mặt đất – loại 
dốc 

Hệ  trên mặt đất – loại 
phẳng 

Mái  tôn – chân L Mái  ngói Mái  xi  măng (chân mái) 

 

 

Hệ khung bãi đậu xe 
bằng thép carbon 

Hệ khung bãi đậu xe 
bằng nhôm 

Hệ  khung nhôm 
trên mái ngói 

Hệ  khung nhôm 
trên mặt đất 

Hệ khung lắp trên 
mái tôn  

Hệ  khung lắp trên 
mặt đất Phụ kiện hệ khung 

Kẹp tiếp địa cho 
thanh rail nhôm 

Tấm cố định 
Hệ  khung cho solar 

farm 

Hệ khung lắp trên 
mặt đất Hệ khung  mái tôn 

Hệ khung trên bê 
tông 

Cọc vít mặt đất Chân L 

Hệ gắn tấm pin cấu 
trúc tam giác 

Kẹp cuối 
Hệ khung thép mạ 

kẽm 
Hệ lắp mái ngói Hệ lắp mái tôn 
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MC-4 1500 VDC 
Đầu nối MC4 2 ra 1 Đầu nối MC4 3  ra 1 

Dây kết nối MC4  
2 ra 1 

Dây kết nối MC4  
3 ra 1 

 

 

 

 

 

 

 

Tool vặn/mở MC4 
Cáp DC chuyên 

dụng 4mm2 
Kìm tuốt dây 
chuyên dụng 

Đầu nối MC4 mở 
rộng để kết nối 

Kìm bấm Cos MC-4 
chuyên dụng 

Tủ điện Zjbeny  
8 Modules 

Tủ điện Zjbeny  
13 Modules 

Tủ điện Zjbeny  
15 Modules 

Tủ điện Zjbeny  
26 Modules 

DC Switch 

Tủ điện Hensel 
6 Modules 

Tủ điện Hensel 
9 Modules 

Tủ điện Hensel 
12 Modules 

Tủ điện Hensel 
24 Modules 

Tủ điện Hensel 
36 Modules 



SPD- AC SPD-DC SPD-3P SPD-4P CB- AC 

CB-AC 3P PV DC Fuse 

SPD- DC CB-AC 2P CB- AC 3P+N PV DC Fuse DC Switch 

 

 

 

      
       Tủ điện 

 

                               

                          
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Tủ điện 
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SPD- DC 

600V 

 
SPD-DC 
1000V 

 
SPD-AC- 

4P 

 
SPD-AC 

2P 

 
SPD- AC- 

4P 

 
CB-1000V 

DC 

 
CB- AC 3P+N 

 
MCB-AC 4P 
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LIFE PO4  
Hàn Quốc 

VISION  
Việt Nam 

GLOBE  
Việt Nam 

LONG  
Việt Nam   GEL – Mỹ 

NEWMAX 
Hàn Quốc 

APOLO  
Thái Lan 

ROKET 
Hàn Quốc 

PANASONIC 
Trung Quốc 

PHOENIX   
Việt Nam  

FIAMM   
 Ý 

POWER STAR 
Trung Quốc 

PEAK 
Đoài Loan 

RS  
Trung Quốc 

VARTA  
Đức 

NARADA  
Trung Quốc 

MOTOBATT  
Mỹ 

YANGTZE  
Trung Quốc 

VITALIZE  
Hàn Quốc 

YAMATO 
Nhật Bản 
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Dây điện mềm bọc 
các điên PVC 

Dây điện mềm bọc 
cách điện PVC – 

450/750V 

Dây điện mềm cách 
điện và vỏ bọc PVC – 

300V/500V 

Cáp chống cháy 
đơn pha 450/750V 

Cáp chống cháy 4 
lõi 

 

 

 

 

 

 

 

Cáp điều khiển cách 
điện và vỏ bọc0 

0.6/1kV 

Cáp điều khiển cách 
điện và bỏ bọc PVC 

300/500V 

Cáp điều khiển có 
màn chắn kim loại 
chống nhiễu bọc 
PVC- 300/500V 

Dây đôi mềm dẹt 
cách điện PVC  

300/500V 
 

Cáp cách điện và vỏ 
bọc  PVC 0.6/1kV 

Cáp cách điện và vỏ 
bọc PVC ( 3pha + 

trung tính )- 0.6/1kV 

Cáp cách điện 
XLPE và vỏ bọc 

PVC – 
0.6/1kV 

Cáp cách điện XLPE 
và vỏ bọc PVC ( 3 

pha  + Trung Tính ) 
0.6/1kV 

Cáp ngầm cách 
điện XPLE và vỏ 

bọc PVC , có giáp 
sợi nhôm bảo vệ - 

0.6/1kV 

Cáp vặn xoắn cách 
điện XLPE –ABC : 

AL/XLPE-0.6/1kV 
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Công suất 50w Công suất 80w Công suất 100w Công suất 200w Công suất 300w 

 

 

Loại liền thể 40w Loại liền thể 60w Loại Rời thể 100w 
Hệ  khung nhôm trên 

mặt đất 
Hệ khung lắp trên 

mái tôn  

Loại rời thể 90w 
Loại rời thể 120w Loại rời thể 150w Loại rời thể 180w Loại rời thể 300w 

Loại liền thể 60w Loại liền thể 90w Loại rời thể 100w Loại rời thể 120w Loại rời thể 200w 
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BỘ SẠC ĐIỆN THOẠI NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

 

 

BALO TÍCH HỢP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

ĐÈN SÂN VƯỜN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 

ĐÈN SÂN VƯỜN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
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I. HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT HÒA LƯỚI 

 Nguyên Lý Hoạt Động: 
Khi có ánh sáng từ mặt trời các tấm pin PV chuyển hóa từ quang 
năng thành điện năng, điện từ các tấm pin là điện một chiều (DC), 
điện một chiều được kết nối với bộ chuyển đổi hòa lưới Inverter, 
chuyển đổi từ điện một chiều (DC) sang điện xoay chiều (AC) cùng 
pha, tần số với điện lưới, sau đó hệ thống sẽ hòa chung với điện 
lưới cấp  cho tải sử dụng. 
 Ứng Dụng: 
- Thích hợp cho gia đình, doanh nghiệp sử dụng nhiều điện vào 

ban ngày. 
- Hệ thống thích hợp với mọi công trình nơi có điện lưới quốc gia 

như: gia đình, văn phòng, nhà xưởng, bệnh viện, trường học, 
trung tâm thương mại, siêu thị, khu du lịch, resort,… 

 Lợi ích: 
- Chủ động nguồn điện cho gia đình và doanh nghiệp. 
- Tiết kiệm được chi phí hóa đơn tiền điện hàng tháng. 
- Giảm lượng điện tiêu thụ vào ban ngày (giá điện cao) và cắt 

giảm tối đa mức phạt leo thang do nhu cầu sử dụng vượt mức. 
- Có nguồn thu từ việc bán điện dư cho điện lực (EVN). 
 
II. HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT ĐỘC LẬP 
 
 Nguyên Lý Hoạt Động: 
Hệ thống pin năng lượng mặt trời sẽ nhận ánh sáng từ mặt trời và 
chuyển hóa thành điện một chiều (DC), nguồn điện (DC) này sẽ 
được nạp vào hệ thống bình ắc quy (để lưu trữ điện) thông qua bộ 
điều khiển sạc (có chức năng bảo vệ ắc quy và tấm pin) sau đó điện 
được lưu từ ắc quy sẽ được bộ chuyển đổi inverter chuyển từ điện 
một chiều (DC) sang điện xoay chiều (AC) cấp cho tải sử dụng. 
  Ứng Dụng: 
- Những nơi mà điện lưới không kéo tới hoặc có mà chập chờn 

không ổn định. 
- Vùng sâu, vùng xa, nơi hải đảo. 
- Những nơi nguồn điện cần được duy trì liên tục. 
  Lợi ích: 
 - Tự chủ nguồn điện, không phụ thuộc vào điện lưới quốc gia. 
 -  Lắp đặt linh hoạt ở bất cứ nơi đâu có ánh sáng mặt trời. 
 - Yên tĩnh, trong lành thay vì sử dụng máy phát điện ồn ào, ô 
nhiễm. 
 - An toàn, không lo cháy nổ khi sử dụng thiết bị điện một chiều. 
  

NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT 
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III.HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT HÒA LƯỚI CÓ LƯU TRỮ 

 Nguyên Lý Hoạt Động: 
 Khi có ánh sáng mặt trời chiếu vào, hệ thống các tấm pin nhận và 
chuyển đối từ ánh sáng sang điện một chiều (DC), điện một chiều 
được ưu tiên nạp hệ thống ắc quy trước (tùy cài đặt), trong thời gian 
ắc quy chưa đầy thì toàn bộ tải được cấp điện từ điện lưới, sau khi ắc 
quy đầy hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ hòa lưới (thông qua 
bộ chuyển đổi inverter hòa lưới có lưu trữ, chuyển từ điện một chiểu 
sang điện xoay chiều cấp cho tải sử dụng) lúc này điện được sử dụng 
hoàn toàn từ hệ thống điện năng lượng mặt trời. Khi hệ thống điện 
mặt trời không đủ cấp cho tải thì hệ thống sẽ tự động lấy điện lưới bù 
vào. Trong trường hợp mất điện hệ thống sẽ tự động khởi động nguồn 
điện lưu trữ từ ắc quy cấp cho tải ưu tiên, khi đó toàn bộ hệ pin mặt 
trời sẽ chuyển qua sạc cho ắc quy. Khi có điện trở lại hệ thống sẽ tự 
động chuyển sang hòa lưới bình thường. 
 
 

 
 

 Ứng Dụng:  
 - Tương tự như hệ thống hòa lưới. 
 - Với những công trình yêu cầu phải luôn có điện ngay cả trong trường hợp mất điện lưới như : trung   
tâm lưu trữ dữ liệu quốc gia, trung tâm chỉ huy thông tin liên lạc quân sự, bệnh viện… 
 
 Lợi ích:  
 - Mang lại các lợi ích tương tự như hệ thống hòa lưới, ngoài ra còn có thêm một số lợi ích:  
   + Duy trì nguồn điện liên tục cho thiết bị ưu tiên và chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
   + Mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sử dụng máy phát điện vừa ồn ào vừa ô nhiễm. 
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IV. HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT CHO MÁY BƠM NƯỚC 

 Nguyên Lý Hoạt Động: 
Khi có ánh sáng mặt trời, hệ thống tấm pin PV nhận ánh sáng và 
chuyển đổi quang năng thành điện năng cung cấp cho biến tần năng 
lượng mặt trời(bộ chuyển đổi điện Inverter) để chuyển đổi điện một 
chiều DC thành xoay chiều AC, cung cấp điện và điều khiển trực 
tiếp máy bơm nước 1 pha hoặc 3 pha - 220 V. 
Hệ thống ưu tiên sử dụng năng lượng mặt trời, đồng thời tự động 
luân chuyển sử dụng giữa nguồn điện lưới, đảm bảo hoạt động bơm 
tưới không bị gián đoạn. 
 

 
 
 Ứng Dụng:  
Ứng dụng cho tưới tiêu nông nghiệp,công viên công cộng, khuân 
viên công ty, chăn nuôi thủy sản, nhà máy xử lý nước thoải…những 
vùng trồng trọt mà điện lưới chập chờn không ổn định. 
 
 Lợi ích:  
  Chủ động nguồn nước bơm tưới tiêu nông nghiệp và thủy sản. 
  Không tốn chi phí nhiên liệu và nhân công. 
  Duy trì nguồn điện liên tục cho bơm khi điện lưới mất. 
  Giảm chi phí tiền điện, tăng năng suất kinh tế cho gia đình  
      và doanh nghiệp. 
  Đạt tiêu chuẩn xanh trong sản xuất. 
  Chủ động trong sản xuất. 
 An toàn cho người sử dụng. 
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V. HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT CHO MÁY BƠM NƯỚC 

 Nguyên Lý Hoạt Động: 
- Hệ thống pin năng lượng mặt trời nhận bức xạ mặt trời và chuyển 

hóa thành điện năng cung cấp cho biến tần năng lượng mặt trời để 
điều khiển trực tiếp máy bơm nước 1 pha hoặc 3 pha (220V/ 380V) 
mà không cần điện lưới. 

- Trường hợp ánh sáng yếu, hệ thống không đủ điện cấp cho bơm thì 
lúc này bộ tăng áp(hoặc ắc quy) sẽ điều chỉnh điện áp ra của biến 
tần sao cho phù hợp với điện áp yêu cầu của máy bơm công suất 
nhỏ như máy bơm dân dụng. 

- Nước được bơm trực tiếp từ sông, suối, giếng để tưới cho cây trồng 
hoặc được dự trữ vào các hồ chứa để sẵn sàng cho việc tưới tiêu bất 
kỳ thời điểm nào trong ngày. 

  Ứng Dụng:  
Ứng dụng cho tưới tiêu nông nghiệp, chăn nuôi thủy sản, nhà máy      
xử lý nước thoải…những vùng trồng trọt, nơi mà không có điện lưới 
Quốc Gia. 
 Lợi ích:  
  Chủ động nguồn nước bơm tưới tiêu nông nghiệp và thủy sản. 
  Không tốn chi phí nhiên liệu và nhân công. 
  Không gây ô nhiễm môi trường, yên tĩnh, không gây tiếng ồn  
      như máy phát điện. 
  Tăng năng suất kinh tế cho gia đình và doanh nghiệp. 
  Đạt tiêu chuẩn xanh trong sản xuất. 
  Chủ động trong sản xuất. 
  An toàn cho người sử dụng. 
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GÓI COMBO HỆ THỐNG HÒA LƯỚI 

KHI BẠN MUA COMBO TRỌN GÓI TỪ CHÚNG TÔI BẠN SẼ 
ĐƯỢC: 

- Gía ưu đãi hơn so với mua lẻ từng sản phẩm hoặc mua từ nhiều 
nơi. 

- Tiết kiệm thời gian. 
- Tiết kiệm chi phí vận chuyển. 
- Hệ thống thiết bị đồng nhất, đảm bảo hiệu suất tối đa 
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Combo hệ inverter SMA + Tấm pin Hanwha Qcell Combo hệ inverter SMA + Tấm pin Canadian  

Combo hệ inverter Sungrow + Tấm pin Canadian  Combo hệ inverter SOLAX + Tấm pin Canadian  

 SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI  tts-energy.com.vn 

 

• CÁC GÓI COMBO HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT HÒA LƯỚI 
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Combo hệ inverter Fronius + Tấm pin Jinko Combo hệ inverter Sungrow + Tấm pin Canadian  

Combo hệ inverter Sungrow + Tấm pin Hanwha Qcell  Combo hệ inverter Sungrow + Tấm pin AE  

 SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI  tts-energy.com.vn 
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Combo hệ inverter Fronius + Tấm pin Hanwha Qcell Combo hệ inverter Fronius + Tấm pin Canadian  

Combo hệ inverter Fronius + Tấm pin Hanwha AE  Combo hệ inverter SOLAX + Tấm pin JINKO 

 SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI  tts-energy.com.vn 

 

• CÁC GÓI COMBO HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT HÒA LƯỚI 
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Combo hệ inverter SOLAX + Tấm pin AE Combo hệ inverter SOLAX + Tấm pin Hanwha 

Combo hệ inverter SMA + Tấm pin Hanwha AE  Combo hệ inverter SMA + Tấm pin JINKO 

 SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI  tts-energy.com.vn 

 

• CÁC GÓI COMBO HỆ THỐNG ĐIỆN NLMT HÒA LƯỚI 
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